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Tên giáo viên: Nguyễn Thị Chang
                             Dương Thị Trà Vinh
	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ ngày 2/1 đến ngày 7/1/2017)
	Tuần 2

(Từ ngày 9/1 đến ngày 14/1/2017)
	Tuần 3

(Từ ngày 16/1 đến ngày 21/1/2017)
	Tuần 4

(Từ ngày 23/10 đến ngày 28/1/2017)



	Đón trẻ
Thể dục sáng
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ mặc trang phục , đi tất đội mũ khi trời rét.

 Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng kính ngữ và  lễ phép khi chào hỏi. Cho trẻ nghe nhạc về các con vật đáng yêu, tết và mùa xuân; thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định; cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích và biết cất dọn đúng nơi quy định.

- Khởi động: Khởi động theo nhạc bài hát “Gà trống ,mèo con và cún con,Mùa xuân, Gieo Hạt, sắp đến tết rồi,”

- Trọng động: - Hô hấp: gà gáy, thổi nơ
                          - Tay: Đưa ra trước rồi lên cao.              - Bụng: Đứng cúi người về phía trước

                                  Đưa sang ngang, gập khuỷu tay      Tay chống hông quay người sang 2 bên

                       - Chân: Bước chân ra trước khuỵu gối        - Bật: Bật chụm tách chân
                                    Đứng, nhún chân, khuỵu gối                Bật chân trước chân sau
- Trẻ tập thể dục với hoa,gậy,vòng,nơ.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng quanh chỗ tập. Cảm nhận thời tiết buổi sáng.   

	Trò chuyện
	* Trò chuyện với trẻ về một số con vật sống dưới nước

- Con cá, con Tôm, con cua, con rùa, vì sao chúng thích nghi được với môi trường dưới nước.

- Thức ăn chủ yếu của chúng là gì? Có đặc điểm gì?

- Trò chuyện về một số con vật nuôi trong gia đình:

- Có các loại động vật nào được nuôi trong gia đình, con Mèo nuôi để làm gì? Con chó nuôi để làm gì?

- chúng có đặc điểm gì? 

- Thức ăn của chúng là cái gì?

- Khi tiếp xúc với các con vật nuôi thì phải làm thế nào?

 - Các động vật biết bay là các con vật nào?

- Vì sao chúng bay được?

- Chúng sinh sống ở đâu? Thức ăn chủa chúng là gì?

* trò chuyện với trẻ về mùa Xuân và ngày tết nguyên Đán:  
- Ngày tết có điều gì đặc biệt?Các gia đình sẽ chuẩn bị gì để đón tết?

- Các loại bánh nào có trong ngày tết nguyên Đán.

- Lễ hội được tổ chức vowius các loại trò chơi gì?

	Hoạt động học
	T2
	KPXH

Những con vật sống dưới nước
	KPXH

Con Bướm
	KPXH

Những con thú em yêu
	KPXH

Trò chuyện về ngày tết quê em


	
	T3
	PT vận động

VĐCB: Nhảy lò cò 3m,ném đích nằm ngang

	PT vận động

VĐCB: Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát
TCVĐ: Chuyền bóng qua chân
	PT vận động

VĐCB: Bật chụm tách chân qua 5 ô
TCVĐ: Cáo và Thỏ

	PT vận động

VĐCB: Đi chạy thay đổi theo hiệu lệnh hoặc theo vạch chuẩn.


	
	T4
	Âm nhạc

Hát: Cá ơi từ đâu đến.
Nghe: tôm ,cá,cua thi tài
TCAN: tai ai tinh
	Văn học
Thơ: Tiếng Ve
	Âm nhạc

Hát: Chú Mèo con
Nghe: Chú Voi con ở bản đôn
TCAN: Bắt chước tiếng kêu của các con vật
	Văn học
Thơ: Cây Đào

	
	T5
	Toán

Dạy trẻ so sánh thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 3.
	Toán

Ôn dạy trẻ sắp xếp 2-3 đối tượng theo qui tắc.
	Toán

Dạy trẻ đo độ lớn bằng 1 đơn vị đo
	Toán

Dạy trẻ so sánh chiều cao của 3 đối tượng

	
	T6
	Tạo hình
Xé dán đàn cá
	Tạo hình

Làm con chuồn chuồn
	Tạo hình

Vẽ con vật sống trong rừng
	Tạo hình

Vẽ mâm ngũ quả ngày tết

	HĐNT
	T2
	* Quan sát bể cá cảnh.( CS 16)
* TCVĐ: Đội nào nhanh hơn
- chơi tự chọn
	* Rèn Khả năng nhận biết một số biểu hiện khi ốm

	* Quan sát cách làm thú nhồi bông.

* TCVĐ: ai nhanh nhất
- chơi tự chọn
	* Trò chuyện về Ngày tết quê em
* TCVĐ: Đội nào nhanh hơn

* Chơi tự chọn

	
	T3
	* Đọc bài thơ” Rong và cá”
* TCVĐ: Đội nào nhanh hơn

* Chơi tự chọn
	* Quan sát Tranh con bướm.
* TCVĐ: ghép tranh vòng đời của Bướm.
* Chơi tự chọn
	*Tập làm Con Thỏ bằng vỏ Hộp nhựa.
* Chơi tự chọn
	* Quan sát Cách gói bánh chưng.
* TCVĐ: Ai Nhanh nhất
* Chơi tự chọn

	
	T4
	* Trẻ chơi vận động dân vũ “ Bống bống bang bang”


	* Giao lưu Trò chuyện với lớp B4 về các con vật nuôi trong gia đình.
* TCVĐ: Đội nào nhanh nhất
* Chơi tự chọn
	* Quan sát tranh các con vật sống trong rừng.
* TCVĐ: Kéo co
* Chơi tự chọn
	* Quan sát vườn hoa Mùa xuân
* TCVĐ: Tìm hoa cho cây
* Chơi tự chọn

	
	T5
	* Quan sát về Con chim bồ câu
* TCVĐ: Ô tô và chim sẻ
* Chơi tự chọn
	* Quan sát Con gà,con vịt
* TCVĐ: Chọn các con vật biết bay và không biết bay
* Chơi tự chọn
	* Quan sát Cây hoa đào
* TCVĐ: Gắn hoa cho cây.
* Chơi tự chọn
	* Lao động : Vệ sinh nhổ cỏ xung quanh sân trường

	
	T6
	* Lao động tưới hoa, cây rau vườn trường.
	* Trò chuyện với trẻ về lợi ích của một số con vật nuôi
	* Quan sát Trannh các loại côn trùng.
* TCVĐ: Đội nào nhanh nhất
* Chơi tự chọn
	* Trò chuyện về Đêm giao thừa.
* TCVĐ: Ai giỏi nhất
* Chơi tự chọn

	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Xây dựng Sở thú(T1). Bán thức ăn cho động vật (T2). Kể chuyện ngày tết (T3), Gói bánh chưng (T4)

* Góc phân vai:

- Góc bán hàng: Bán thức ăn cho các con vật nuôi, bán bộ sưu tập các loài bướm, Bán thú nhồi bông,bán hoa đào hoa mai.
- Góc bác sĩ: Khám sức khỏe cho các chú cún con,mèo con , Tuyên truyền cách dịch bệnh cúm bị lây từ gia cầm, Hướng dẫn cách phòng bệnh tiêu chảy,ngộ độc thực phẩm.( CS 15)
- Góc gia đình: Tập gói nem, tập muối dưa ,hành, Tập gói bánh chưng,bày mâm ngũ quả ngày tết.

* Góc học tập:

- Xem các tranh, ảnh về các bài thơ, câu truyện về động vật ,làm tranh thơ“Rong và cá, Ngưah đỏ và Lạc Đà”, làm rối tay phù hợp với các nhân vật trong truyện, làm tranh thơ theo nội dung bài thơ Cây đào, Tiếng Ve

- Phân biệt các con vật nuôi,các con côn trùng, các con vật sống duwois nước, các con vật sống trong rừng
- Biết so sánh  các con vạt về độ lớn, đợ cao, biết sắp xếp theo qui tắc 1-1, 2-1,1-2, 1-1-1

* Góc xây dựng: Xây dựng công viên sở thú, xây dựng khu vườn hoa, xây dựng ao cá, xây công viên ngày tết.
* Góc nghệ thuật:

- Hát những bài hát “Cá ơi từ đâu đến”, “con Chuồn chuồn”, “Chú Mèo con”, Mùa Xuân, ngày tết quê em, sắp đến tết rồi ...

- Nặn đồ con mèo con, nặm con cá, làm các con vật bằng chai nhựa, làm con chuồn chuồn bằng giấy màu thìa sữa chua, nặm bánh chưng.
* Góc thiên nhiên: Trồng cây, chăm sóc cây, thí nghiệm hoa đổi màu, Trứng chìm trứng nổi ...

* Góc vận động: Chơi các trò chơi vận động như: Bật chụm tách chân, đi trong đường hẹp, nhảy lò cò, đi chạy theo hiệu lệnh, đi trên ghế thể dục

	HĐ ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống.

- Nói tên món ăn hàng ngày, kể tên các laoij hoa quả bánh , thức ăn trong ngày tết nguyên Đán.


	HĐ chiều
	T2
	Cô và trẻ cùng chuẩn bị đồ chơi góc Nấu ăn.
	Biết gọi người giúp đỡ khi gặp các trường hợp khản cấp
( CS 14)

	H­íng dÉn trÎ nÆn c¸c con gia sóc
	Cô và trẻ cùng chơi trò chơi trên máy tính


	
	T3
	 Hứng dẫn trẻ may váy cho con vật
	Cho trẻ xem video Vòng đời của con Bướm

	Vệ sinh các giá trong các góc chơi
	Vẽ những bông hoa

	
	T4
	Truyện: Ngựa Đỏ và Lạc Đà
	Trò chuyện với trẻ cách chăm sóc con vật nuôi
	Làm dụng cụ âm nhạc hình con vật bằng vỏ chai
	Âm nhạc

Hát: Con Chuồn chuồn
Nghe: Kìa con bướm vàng
TCAN: nhìn hình ảnh đoán tên bài hát

	
	T5
	Hát : Mùa xuân

Nghe: Ngày tết quê em.TCAN: Thi hái hoa dân chủ
	Cho trẻ xem video cách đánh răng
	Làm bài trong vở toán 
	Sắp xếp gọn gàng đồ dùng, đồ chơi ở các góc

	
	T6
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan
	Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan


	Chủ đề -  sự kiện – các nội dung có liên quan

	Những con vật nào sống dưới nước
	Một số loại côn trùng
	Những con thú em yêu
	Bé vui đón tết

	Đánh giá kết quả thực hiện
	.............................................................................................................................................................................
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